	BẢNG TỔNG HỢP

	40% ĐOÀN PHÍ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ QUÝ IV NĂM 2017



	
	
	

	Tên Công đoàn cơ sở
	 40% đoàn phí phải nộp 
	 Ghi chú 

	CĐCS Phòng Tài chính - KH
	                    374,556 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Phòng Nông nghiệp PTNT 
	                    253,760 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Phòng Kinh tế - Hạ tầng
	                    350,423 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Phòng Văn hoá - Thông tin - Tư pháp
	                    475,625 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trung tâm văn hóa -thể thao
	                    860,640 
	40% ĐPCĐ quý III và quý IV năm 2017

	CĐCS Thanh Tra
	                    299,885 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Văn phòng HĐND-UBND
	                 1,362,036 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Văn phòng Huyện ủy
	                    977,077 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Ban Tổ chức Huyện ủy
	                    402,480 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Ban Tuyên giáo Huyện ủy
	                    339,924 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy
	                    351,347 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Ban Dân vận Huyện ủy-LĐLĐ
	                    544,056 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trung tâm bỗi dưỡng chính trị
	                    300,893 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Huyện Đoàn- HCCB
	                    562,221 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Mặt trận Tổ quốc
	                    707,071 
	40% ĐPCĐ quý III và quý IV năm 2017

	CĐCS Hội LHPN
	                    229,008 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Hội Nông dân
	                    299,580 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Phòng Nội vụ 
	                    623,684 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Phòng Lao động Thương binh - Xã hội
	                    471,432 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Đài Truyền thanh
	                    349,594 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Phòng Y tế
	                    619,494 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Phòng Tài nguyên - Môi trường-TK
	                    583,412 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trung tâm quản lý đầu tư xây dựng
	                    925,080 
	40% ĐPCĐ quý III và quý IV năm 2017

	CĐCS Chi Cục Thuế
	                 2,625,162 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017


	CĐCS Viện Kiểm sát
	                    838,908 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Toà án
	                 1,360,405 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Kho Bạc
	                    669,692 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Chi cục Thi hành án dân sự
	                    991,099 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Thị Trấn
	                 1,155,476 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Xã Suối Đá
	                 2,366,525 
	40% ĐPCĐ quý III và quý IV năm 2017

	CĐCS Xã Phan
	                 1,102,076 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Xã Bàu Năng
	                 5,068,561 
	40% ĐPCĐ quý II, quý III và quý IV năm 2017

	CĐCS Xã Chà Là
	                 2,086,800 
	40% ĐPCĐ quý III và quý IV năm 2017

	CĐCS Xã Cầu Khởi
	                    913,117 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Xã Truông Mít
	                 1,926,549 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Xã Lộc Ninh
	                 1,117,084 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Xã Bến Củi
	                            -   
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Xã Phước Minh
	                 1,079,978 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Xã Phước Ninh
	                            -   
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường mầm non Hướng Dương
	                 1,951,076 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường mầm non 20-11
	                 1,869,485 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường mầm non Phước Ninh
	                    959,267 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường mầm non Phước Minh
	                 1,215,225 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường mầm non Bến Củi
	                 1,013,117 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường mầm non Cầu Khởi
	                 1,288,176 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường mầm non Suối Đá
	                 1,247,849 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường mẫu giáo Phan
	                    831,701 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường mẫu giáo Truông Mít
	                 1,087,346 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường mẫu giáo Lộc Ninh
	                    531,522 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường mẫu giáo Chà Là
	                    859,852 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường tiểu học Thuận An
	                 2,173,660 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường tiểu học Ninh Hưng
	                 1,631,219 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường tiểu học Thuận Tân
	                 1,083,370 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường tiểu học Lộc Ninh
	                 2,964,356 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường tiểu học Bình Linh
	                 2,475,993 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường tiểu học Phước Hội
	                 2,257,287 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường tiểu học xã Phan
	                 2,335,121 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường tiểu học Truông Mít A
	                 2,590,874 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường tiểu học Phước Ninh A
	                 1,360,101 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường tiểu học Phước Ninh B
	                 1,138,482 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường tiểu học Phước Minh A
	                 2,882,111 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường tiểu học Phước Minh B
	                 2,016,999 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường tiểu học Thị Trấn A
	                 2,297,774 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường tiểu học Thị Trấn B
	                    448,716 
	40% ĐPCĐ tháng 10 năm 2017

	CĐCS Trường tiểu học Bàu Năng A
	                 2,464,291 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường tiểu học Bàu Năng B
	                 2,129,536 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường tiểu học Suối Đá A
	                 1,321,045 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường tiểu học Suối Đá B
	                 1,508,619 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường tiểu học Cầu Khởi A
	                 2,106,220 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường tiểu học Cầu Khởi B
	                 1,664,395 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường tiểu học Bến Củi
	                 1,394,399 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường THCS Thị Trấn
	                 3,638,380 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường THCS Suối Đá
	                 2,547,023 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường THCS xã Phan
	                 2,392,265 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường THCS Bàu Năng
	                 3,988,797 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường THCS Chà Là
	                 2,448,181 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường THCS Cầu Khởi
	                 2,846,923 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường THCS Truông Mít
	                 3,316,730 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường THCS Bến Củi
	                 1,200,659 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường THCS Phước Ninh
	                 2,519,221 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường THCS Phước Minh
	                 2,110,260 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Trường THCS Lộc Ninh
	                 2,701,426 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	CĐCS Phòng Giáo dục - Đào tạo
	                    859,972 
	40% ĐPCĐ quý IV năm 2017

	TỔNG CỘNG
	           119,233,731 
	 



